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		Lớp: 16CĐ Ngày thi: ……/…..…/2017
		Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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(Thí sinh được sử dụng tài liệu)


Câu 01: (02 điểm)
Nhận định đúng/sai? Giải thích?
a. Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng cùng mang tính quy phạm.
b. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân trong mọi trường hợp là nguời từ đủ 16 tuổi

Câu 02: (04 điểm)
Trách nhiệm pháp lý có những loại nào? Hãy làm rõ và cho ví dụ minh họa ?

Câu 03:  (04 điểm)
Bài tập tình huống
Lý Việt Nghĩa 16 tuổi (vào ngày 01 tháng 05  năm 2015) em đang sinh sống với dì ruột cùng cha, mẹ tại Tỉnh Cà Mau, em người rất siêng năng và đạo đức. Vì thế Lý Việt Nghĩa được Lý Nhân Bản là ông nội ruột  quý mến, ông đã để lại di chúc cho thừa kế một căn nhà tại Quận Y, TP Hà Nội có trị giá 01 tỷ VNĐ. Một tháng sau ông Lý Nhân Bản qua đời, trong đám tang ông nội mình Lý Việt Nghĩa được biết ông nội mình còn một người con là Lý Bôn bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (bị tâm thần), hiện tại đã và đang sinh sống với họ hàng tại Quận Z, TP HCM; Đến ngày 01 tháng 09 năm 2015 để quản lý tài sản hiệu quả nên Lý Việt Nghĩa muốn tự mình bán căn nhà trên. 
Bằng kiến thức pháp luật đã học, hãy cho biết:
a. Di chúc này có hiệu lực hay không ? Tại sao? 
b. Lý Việt Nghĩa có trực tiếp thực hiện được ý muốn của mình không ? 
c. Xác định những trường hợp thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc?
d. Tài sản là căn nhà sau khi bán sẽ được định đoạt như thế nào? Hãy nêu cách thức  giải quyết?  
--------hết--------
(Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


	Câu
	Ý
	Phần đáp  án
	Điểm số

	1
	
	Nhận định đúng/ sai? giải thích. 
	( 02 điểm)

	
	a
	Đúng. 
Bởi vì: quy phạm pháp luật cung như quy phạm đạo đức… đều là quy tắc ứng xử, là khuân mẫu để hướng dẫn và điều chỉnh hành vi con người.
	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	b
	Sai. 
Bởi vì: cá nhân từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự với lỗi có ý cho những tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng ( BLHS 1999 đã sửa đổi).
	0.5 điểm


0.5 điểm


	2
	
	Trách nhiệm pháp lý có những loại nào? Làm rõ và cho ví dụ minh họa ?
	( 04 điểm)

	
	a
	Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý do tòa án áp dụng đối với những chủ thể có hành vi phạm tội.
VD : Hình phạt tù có thời hạn…
	( 0.5điểm)


(0.5 điểm)

	
	b
	Trách nhiệm hành chính là loại trách nhiệm pháp lý do các cơ quan nhà nước hay nhà chức trách có thẩm quyền áp dụng đối với các chủ thể vi phạm hành chính.
VD: Phạt tiền khi vi phạm giao thông …
	(0.5 điểm)



(0.5 điểm)


	
	c
	Trách nhiệm kỷ luật là loại trách nhiệm pháp lý do Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức của nhà nước áp dụng đối với cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức của mình khi họ vi phạm pháp luật.
VD:  Khiển trách khi Sinh viên vi phạm kỷ luật nhà trường…
	(0.5 điểm)




(0.5 điểm) 

	
	d
	Trách nhiệm dân sự là loại trách nhiệm pháp lý do tòa án hoặc các chủ thể khác được phép áp dụng đối với các chủ thể vi phạm dân sự.
VD: Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng …
	(0.5 điểm)



(0.5 điểm)

	3
	
	Bài tập tình huống
	(04 điểm)

	
	a
	· Di chúc này có hiệu lực?  
· Vì: ông nội của Lý Việt Nghĩa đã định đoạt tài sản khi còn minh mẫn, sáng suốt, nội dung di chúc không trái pháp pháp và vi phạm với đạo đức xã hội… và phù hợp với điều kiện mà pháp luật về thừa kế đã quy định.
	(0.5 điểm)

(0.5 điểm)


	
	b
	· Không. 
· Vì căn cứ: Bộ luật Dân sự 2015, Lý Việt Nghĩa có một phần năng lực hành vi dân sự, nên Lý Việt Nghĩa không đủ điều kiện  ký hợp đồng để bán ngôi nhà được thừa kế. (Nhà chỉ bán được khi người giám hộ, hoặc người đại diện cho Lý Việt Nghĩa và Lý Bôn  ký kết, khoản 4 - điều 21, khoản 2 - điều 22 của BLDS 2015)

	(0.5 điểm)



(0.5 điểm)



	

	

c



	Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc gồm: Cha, mẹ, con (ruột và nuôi), vợ, chồng của người để lại di sản (hàng thừa kế thứ 01)
Khi họ là: người chưa thành niên, già yếu, bị mất khả năng lao động, bị mất hoặc bị hạn chế khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi.

	(0.5điểm)


(0.5 điểm)

	
	

(d
	Căn nhà sau khi bán sẽ được chia lại 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật cho Lý Bôn, (2/3*500.000.000 = 333.333.000 VNĐ là phần tài sản Lý Bôn được hưởng
Phần còn lại định đoạt theo di chúc. 1.000.000.000VNĐ-333.333.000 VNĐ = 666.667.000VNĐ Lý Việt Nghĩa được hưởng.
	(0.5 điểm)


(0.5 điểm)
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3

